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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng - 

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” nhân kỷ niệm 

 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thành phố  

(20/11/1946 - 20/11/2026) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực 

lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026); Kế hoạch số 

2052/KH-BCH ngày 25/3/2026 của Bộ CHQS thành phố Hải Phòng về tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Hải Phòng 

(20/11/1946 - 20/11/2026); 

Ủy ban nhân dân xã Nam Thanh Miện xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Cuộc 

thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng - 80 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành” như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, tôn vinh những chiến công hào hùng và những thành tích 

đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 80 năm 

xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT thành phố. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, chiến sỹ LLVT và 

các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục giữ vững và phát 

huy truyền thống vẻ vang “Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố cảng Hải 

Phòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 

2. Yêu cầu 

Triển khai hưởng ứng Cuộc thi sâu rộng, thiết thực, thu hút sự quan tâm, 

tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là đoàn 

viên, thanh niên, học sinh, dân quân tự vệ, dự bị động viên và các tầng lớp 

Nhân dân. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi, chủ đề Cuộc thi 

- Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang 

thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026). 
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- Chủ đề: "Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng - 80 năm xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành". 

2. Đối tượng dự thi 

Công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; 

đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân; cán bộ, chiến sĩ các đơn 

vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn xã. 

3. Hình thức 

3.1. Thi viết 

Các tác giả (nhóm tác giả) trả lời bộ câu hỏi do Ban Tổ chức ban hành về 

quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành; những chiến công và 

thành tích tiêu biểu xuất sắc của LLVT Thành phố 80 năm qua (bao gồm cả Hải 

Dương và Hải Phòng trước đây) gồm 8 câu hỏi:  

Câu 1: Những nét tiêu biểu về địa lý - truyền thống - con người Hải Phòng ?  

Câu 2: Tiền thân của Lực lượng vũ trang cách mạng Hải Phòng (bao gồm 

cả Hải Dương và Hải Phòng trước kia) nay là Lực lượng vũ trang thành phố Hải 

Phòng là tổ chức nào ? Cơ sở hình thành, hoạt động và những chiến công ? 

Câu 3: Ngày tháng năm nào được công nhận là ngày truyền thống của 

LLVT Thành phố Hải Phòng ? Vì sao? 

Câu 4: Đồng chí hãy cho biết thời gian diễn ra, lực lượng tham gia và kết 

quả 6 trận đánh tiêu biểu của quân và dân thành phố Hải Phòng (bao gồm 3 trận 

đánh tại địa bàn tỉnh Hải Dương cũ và 3 trận đánh tại địa bàn thành phố Hải 

Phòng cũ)? 

Câu 5: Những nét tiêu biểu về truyền thống của LLVT thành phố Hải 

Phòng 80 năm qua (bao gồm cả Hải Dương và Hải Phòng cũ trước đây)? 

Câu 6: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT 

thành phố đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý 

nào? có bao nhiêu tập thể, cá nhân Anh hùng LLVT nhân dân; Bà mẹ Việt 

Nam Anh hùng? 

Câu 7: Tên và ý nghĩa của một số công trình tiêu biểu kết hợp kinh tế với 

quốc phòng do LLVT thành phố tham gia xây dựng sau ngày đất nước thống 

nhất 30/4/1975? 

Câu 8: Đồng chí hãy viết một đoạn văn (thơ) về con người và vùng đất 

Cảng Anh hùng, xứ Đông văn hiến, nơi đồng chí sinh ra và lớn lên; hoặc những 

kỷ niệm sâu sắc của mình khi được gắn bó với các hoạt động của LLVT thành 

phố (dung lượng không quá 2000 từ)? 

* Lưu ý: Các bài dự thi có nội dung phong phú, hình thức trình bày đẹp, 

được ứng dụng công nghệ số; có những sáng tạo thông qua các chất liệu, có mô 

hình, giá đỡ trưng bày sẽ được đánh giá cao. 
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3.2. Thi trắc nghiệm trực tuyến 

- Ban Tổ chức Cuộc thi gửi đường Link tham gia thi trực tuyến cho các cơ 

quan đơn vị; thời gian từng tuần, bắt đầu từ tuần 05 tháng 9 năm 2026 đến tuần 

04 tháng 10 năm 2026 (05 tuần). 

- Mỗi tuần sẽ thi theo 01 bộ đề gồm 8 câu hỏi do Ban Tổ chức cung cấp 

thông qua đường link. Người dự thi tiến hành đăng nhập trả lời các câu hỏi và 

dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi. 

- Đường Link tham gia thi trực tuyến: được đăng tải theo từng tuần, bắt đầu 

tính từ 7h00 ngày Thứ 2 và kết thúc vào 19h00 ngày Chủ nhật hằng tuần. 

5. Thời gian, địa điểm 

5.1. Thời gian 

a) Thời gian phát động Cuộc thi: Xong trước ngày 10/7/2026. 

b) Thời gian Thi viết  

- Thời gian làm bài dự thi: Từ ngày 10/7/2026 đến 01/9/2026. 

- Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 01/9/2026 đến 10/9/2026.  

- Tổ chức chấm thi bài dự thi viết tay: Trong tháng 10/2026. 

c) Thời gian tham gia thi trực tuyến 

- Tổ chức thi trực tuyến: 5 tuần (Từ ngày 28/9/2026 - 31/10/2026). 

+ Tuần 01: Ngày 28/9/2026 đến 03/10/2026. 

+ Tuần 02: Ngày 04/10/2026 đến 10/10/2026. 

+ Tuần 03: Ngày 11/10/2026 đến 17/10/2026. 

+ Tuần 04: Ngày 18/10/2026 đến 24/10/2026. 

+ Tuần 05: Ngày 24/10/2026 đến 31/10/2026. 

d) Thời gian tổng kết, trao giải Cuộc thi: Dự kiến tuần 1, tháng 11/2026. 

5.2. Địa điểm 

- Trao giải tại Chương trình "Ngày Hội thắm tình quân dân" tổ chức tại 

Trung đoàn 50, Bộ CHQS thành phố Hải Phòng. 

6. Cơ cấu giải thưởng 

6.1. Giải thưởng tham gia viết bài dự thi: (bao gồm tác giả và nhóm tác giả) 

- 03 giải A (gồm giấy Chứng nhận đạt giải A và tiền khen thưởng 

10.000.000 đồng/giải) 

- 05 giải B (gồm giấy Chứng nhận đạt giải B và tiền khen thưởng 5.000.000 

đồng/giải) 

- 10 giải C (gồm giấy Chứng nhận đạt giải C và tiền khen thưởng 3.000.000 

đồng/giải) 
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6.2. Giải thưởng thi trực tuyến: 05 giải nhất từng tuần (Giấy chứng nhận 

giải nhất thi trực tuyến từng tuần và tiền khen thưởng 2.000.000 đồng/giải). 

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM: Các đơn vị tự bảo đảm kinh phí. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy quân sự xã 

- Là cơ quan thường trực tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt giải cao. 

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã tuyên truyền, đăng tải 

nội dung thi và các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ LLVT, đoàn viên, hội viên, học 

sinh và nhân dân xã tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang 

thành phố Hải Phòng - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” trên các 

nền tảng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của Bộ CHQS thành phố và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

- Nhận, quản lý, tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã lựa chọn các bài dự thi 

có chất lượng tốt của các cơ quan, đơn vị tham gia thi cấp thành phố; tổng hợp, 

báo cáo kết quả theo quy định. 

2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, khối các trường học trên địa bàn xã 

Quán triệt, triển khai, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cơ 

quan, đơn vị, trường học hưởng ứng tham gia cuộc thi, truy cập và làm bài thi 

trực tuyến trên điện thoại, máy vi tính... 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

Tổ chức phát động tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi đến các tổ chức 

chính trị - xã hội trên địa bàn xã. 

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến 

binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân 

truy cập và làm bài thi trực tuyến trên điện thoại; tham gia viết bài, chia sẻ để 

lan tỏa cuộc thi đến tất cả các tầng lớp nhân dân. 

5. Các thôn 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tích cực tham gia thi góp phần lan tỏa truyền thống 80 năm của LLVT 

thành phố. 

6. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã 

Đăng tải nội dung tuyên truyền và thể lệ Cuộc thi tìm hiểu “LLVT thành 

phố Hải Phòng - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”, đưa tin các hoạt 

động thi tìm hiểu của cán bộ, chiến sĩ LLVT, hội viên, đoàn viên, học sinh, sinh 

viên và nhân dân trên địa bàn xã nhằm lan tỏa Truyền thống 80 năm xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành của LLVT thành phố.  
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Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội, 

các thôn trực thuộc xã; đề nghị các đơn vị công an, quân đội đóng quân trên địa 

bàn xã quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tham gia Cuộc thi. Tổng hợp 

kết quả thi trực tuyến và số lượng bài tham gia (thi viết), đồng thời gửi bài dự thi 

viết về Uỷ ban nhân dân xã (qua Cơ quan Thường trực - Ban CHQS xã Nam 

Thanh Miện) trước ngày 30/8/2026 để tổng hợp, tham gia thi cấp thành phố. 

Mọi thông tin về Cuộc thi được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Bộ 

CHQS thành phố Hải Phòng, địa chỉ truy cập: http://quansu.haiphong.gov.vn/ 

 Các ý kiến cần giải đáp liên hệ đồng chí Thượng úy An Hoài Ninh - Chính 

trị viên phó, Ban CHQS xã Nam Thanh Miện, SĐT: 0961.746.559./. 
 

Nơi nhận:                    
- Bộ CHQS thành phố (để b/c); 

- Đảng ủy xã (để b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các  phòng, ban, đơn vị, nhà trường,  

tổ chức CT-XH trên địa bàn xã; 

- Công thông tin điện tử xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT, BCHQS. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Tảo 
 

Quét mã QR để truy cập tài liệu Cuộc thi 
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ĐỀ CƯƠNG 

Cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng - 80 năm xây dựng, 

chiến đấu và trưởng thành” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT 

Thành phố (20/11/1946 - 20/11/2026) 

 

Câu 1: Những nét tiêu biểu về địa lý - truyền thống - con người Hải Phòng?  

Gợi ý  

Hải Phòng – thành phố Cảng anh hùng – từ lâu đã giữ vị trí đặc biệt quan 

trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, quốc phòng và an ninh của đất nước. 

Từ ngày 01/7/2025, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn 

vị hành chính, tỉnh Hải Dương sáp nhập với thành phố Hải Phòng, tạo nên một 

không gian phát triển mới rộng lớn, toàn diện và có ý nghĩa chiến lược sâu sắc. 

Sự hợp nhất này không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn là sự 

hội tụ, kế thừa và phát huy những giá trị tiêu biểu về địa lý, truyền thống và con 

người của hai vùng đất giàu bản sắc. Trên cơ sở đó, việc nhận diện đầy đủ 

những nét tiêu biểu về địa lý – truyền thống – con người Hải Phòng (bao gồm cả 

Hải Dương) có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền 

thống, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán 

bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

I. NHỮNG NÉT TIÊU BIỂU VỀ ĐỊA LÝ  

- Hải Phòng sau sáp nhập sở hữu một vị trí địa lý mang tính chiến lược 

tổng hợp hiếm có. Nằm ở trung tâm vùng duyên hải Bắc Bộ, Hải Phòng là cửa 

ngõ hướng biển của miền Bắc, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng kết 

nối các tỉnh trong vùng với quốc tế. Việc sáp nhập với Hải Dương đã tạo nên 

một không gian địa lý liên hoàn từ biển, đồng bằng đến trung du, hình thành một 

chỉnh thể vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu chiến lược. - Hải Phòng là thành 

phố cảng, là cửa biển lớn nhất miền Bắc, là địa bàn hội tụ công nghiệp, thương 

mại, giao thông, dịch vụ, quân sự và đối ngoại quan trọng. - Hải Dương là vùng 

trung tâm đồng bằng, “phên giậu phía Đông” của kinh thành Thăng Long xưa, là 

địa bàn nối liền khu vực ven biển với vùng châu thổ, đồng thời là nơi tập trung 

nhiều trục giao thông chiến lược, nhiều con sông lớn, nhiều địa danh lịch sử.  

=> Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc địa lý hoàn chỉnh, trong đó biển là 

cửa mở ra thế giới, đồng bằng là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, còn trung 

du là vùng đệm chiến lược về quốc phòng – an ninh. Đặc biệt, hệ thống giao 

thông của khu vực này có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Các tuyến đường bộ, 

đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, cùng hệ thống sông ngòi và cảng biển đã tạo 

thành “mạch máu giao thông” quan trọng của miền Bắc. Trong đó, Hải Phòng 

giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, còn Hải Dương là tuyến trung chuyển, bảo đảm sự 

thông suốt của các hoạt động vận tải, kinh tế và quốc phòng. Chính sự kết nối 

chặt chẽ này đã làm nên sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển toàn diện và xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc.  



7 

 

 

II. TRUYỀN THỐNG ĐẤT VÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG - HẢI DƯƠNG  

- Hải Phòng và Hải Dương còn là hai vùng đất giàu truyền thống lịch sử, 

văn hóa và cách mạng. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Nhân 

dân hai địa phương luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, đoàn kết 

chống giặc ngoại xâm, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.  

- Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi có Bến Bình Than, Vạn 

Kiếp, Côn Sơn gắn liền với các triều đại và các danh nhân lớn của dân tộc; là 

vùng đất nổi tiếng về truyền thống hiếu học, khoa bảng với số lượng tiến sĩ đứng 

hàng đầu cả nước. - Hải Phòng là thành phố cửa biển anh hùng, nơi hội tụ nhiều 

tầng lớp lao động, nhất là đội ngũ công nhân trong các nhà máy, bến cảng, sở 

dầu, xí nghiệp; là nơi rất sớm hình thành phong trào công nhân và phong trào 

cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

- Trong tiến trình cách mạng, hai địa phương đều sớm hình thành các lực 

lượng tự vệ, du kích, là tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, 

ngày 20/11/1946 – khi quân và dân Hải Phòng nổ súng chống thực dân Pháp – 

đã trở thành mốc son mở đầu truyền thống chiến đấu vẻ vang, tiêu biểu cho tinh 

thần “Trung dũng” của quân và dân thành phố. Trong các cuộc kháng chiến, Hải 

Phòng và Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ, tạo thành thế trận chiến tranh nhân 

dân liên hoàn: một bên trực tiếp đối đầu, đánh vào các mục tiêu chiến lược; một 

bên bám đất, bám dân, đánh phá giao thông, tiêu hao sinh lực địch.  

- Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là tuyến đầu chống chiến tranh 

phá hoại, là mục tiêu đánh phá trọng điểm của không quân, hải quân Mỹ; còn 

Hải Dương là tuyến giữa bảo vệ giao thông, bảo đảm chi viện cho tiền tuyến. 

Hai địa phương vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương của nhau, góp phần quan 

trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.  

- Sau năm 1975, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy trong công cuộc 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng vũ trang và Nhân dân hai địa phương 

tích cực tham gia phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, 

bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.  

III. NHỮNG NÉT TIÊU BIỂU VỀ CON NGƯỜI  

- Với lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quật cường, trong mọi giai đoạn 

lịch sử, từ kháng chiến đến hòa bình, Nhân dân Hải Phòng – Hải Dương luôn 

sẵn sàng hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh thần ấy được thể 

hiện rõ qua các phong trào cách mạng, qua những chiến công oanh liệt và qua sự 

đóng góp to lớn về sức người, sức của cho đất nước.  

- Con người Hải Phòng – Hải Dương còn mang những nét tính cách đặc 

trưng, vừa khác biệt, vừa bổ trợ cho nhau. - Con người Hải Phòng nổi bật bởi 

khí phách mạnh mẽ, tinh thần quyết liệt, ý thức độc lập, lòng yêu nước nồng nàn 

và truyền thống đấu tranh không khoan nhượng với áp bức, xâm lược.  
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- Nhân dân Hải Dương cần cù, thông minh, nhân hậu, giàu lòng yêu nước, 

giàu ý chí vượt khó; qua các thời kỳ lịch sử luôn đoàn kết bảo vệ quê hương, xây 

dựng xứ Đông ngày càng giàu đẹp.  

- Tinh thần đoàn kết cũng là một nét đặc sắc nổi bật. Trong suốt quá trình 

lịch sử, sự gắn bó giữa quân và dân, giữa các vùng miền trong địa bàn luôn được 

củng cố và phát huy. Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc 

phòng toàn dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững.  

- Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, con người Hải Phòng – Hải Dương 

tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện rõ tính năng động, sáng tạo, nhạy bén 

với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Hải Phòng đi đầu trong công nghiệp, 

dịch vụ, cảng biển; Hải Dương phát triển mạnh về nông nghiệp, công nghiệp và 

nguồn nhân lực. Tất cả góp phần hình thành một cộng đồng dân cư năng động, 

thích ứng nhanh với sự phát triển của thời đại. Việc sáp nhập Hải Dương với Hải 

Phòng đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất, trong đó những giá trị về địa lý, 

truyền thống và con người được hội tụ, kế thừa và phát triển lên tầm cao mới. 

Hải Phòng sau sáp nhập không chỉ có không gian địa lý rộng lớn, đa dạng mà 

còn có bề dày truyền thống lịch sử phong phú và một cộng đồng con người giàu 

bản sắc. Những nét tiêu biểu ấy – địa lý chiến lược, truyền thống anh hùng, con 

người trung dũng, năng động chính là nền tảng quan trọng để xây dựng Hải 

Phòng trở thành một trung tâm kinh tế, quốc phòng mạnh của cả nước. Đồng 

thời, đó cũng là nguồn động lực tinh thần to lớn, góp phần củng cố niềm tin, 

khơi dậy khát vọng phát triển, đưa thành phố Hải Phòng mới vươn lên mạnh mẽ 

trong thời kỳ mới.  
 

Câu 2: Tiền thân của Lực lượng vũ trang cách mạng Hải Phòng (bao 

gồm cả Hải Dương và Hải Phòng trước kia) nay là Lực lượng vũ trang 

thành phố Hải Phòng là tổ chức nào? Cơ sở hình thành, hoạt động và 

những chiến công?  

Gợi ý  

- Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng ngày nay là kết quả 

của một quá trình hình thành, xây dựng và phát triển lâu dài, gắn liền với lịch sử 

đấu tranh cách mạng của Nhân dân hai địa phương Hải Phòng và Hải Dương 

trước đây.  

- Từ ngày 01/7/2025, việc sáp nhập tỉnh Hải Dương với thành phố Hải 

Phòng đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất về tổ chức, trong đó LLVT thành 

phố Hải Phòng mới kế thừa toàn bộ truyền thống, kinh nghiệm chiến đấu và xây 

dựng của LLVT hai địa phương trước đây.  

- Để hiểu rõ nguồn gốc và bản chất cách mạng của LLVT thành phố Hải 

Phòng hiện nay, cần nhận thức đầy đủ về tiền thân của lực lượng này, bao gồm 

các tổ chức bán vũ trang và vũ trang cách mạng hình thành từ rất sớm trên địa 

bàn Hải Phòng và Hải Dương. Những tổ chức đó chính là hạt nhân đầu tiên, là 

nền móng để xây dựng nên LLVT thành phố ngày nay.  
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I. TIỀN THÂN CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÁCH MẠNG  

- Tiền thân của LLVT cách mạng Hải Phòng (bao gồm cả Hải Phòng và 

Hải Dương trước đây) là các tổ chức bán vũ trang và vũ trang cách mạng được 

hình thành trong phong trào đấu tranh của quần chúng dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ XX.  

- Trên địa bàn Hải Phòng – nơi tập trung đông đảo công nhân trong các 

nhà máy, bến cảng, xí nghiệp – phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân 

phát triển mạnh mẽ. Từ thực tiễn đó, các tổ chức như đội tự vệ đỏ, đội xích vệ 

đã ra đời. Thành phần chủ yếu của các lực lượng này là đảng viên, thanh niên 

tiên tiến và công nhân giác ngộ cách mạng. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cơ sở 

Đảng, bảo vệ cán bộ, bảo vệ quần chúng, đồng thời trực tiếp tham gia đấu tranh 

chống lại sự đàn áp của thực dân, tay sai. Với tổ chức gọn nhẹ, hoạt động bí mật, 

linh hoạt, các đội tự vệ đỏ và xích vệ đã trở thành công cụ sắc bén của phong 

trào cách mạng, đồng thời là tiền thân trực tiếp của lực lượng vũ trang trên địa 

bàn Hải Phòng.  

- Trên địa bàn Hải Dương, cùng với sự ra đời của các chi bộ Đảng, các 

đội tự vệ cách mạng cũng được hình thành ở nhiều địa phương. Đặc biệt, từ năm 

1940, các đội tự vệ đầu tiên đã xuất hiện, làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở cách mạng, 

diệt ác, trừ gian và hỗ trợ phong trào quần chúng đấu tranh. Từ các tổ chức ban 

đầu này, lực lượng du kích từng bước được hình thành và phát triển, tạo nên nền 

tảng quan trọng cho lực lượng vũ trang cách mạng tại địa phương. Như vậy, mặc 

dù có những đặc điểm khác nhau – Hải Phòng nổi bật với lực lượng công nhân 

đô thị, còn Hải Dương gắn với phong trào nông thôn và du kích – nhưng cả hai 

địa bàn đều sớm hình thành các tổ chức bán vũ trang cách mạng. Đây chính là 

tiền thân trực tiếp của LLVT thành phố Hải Phòng ngày nay.  

II. CƠ SỞ HÌNH THÀNH LỰC LƯỢNG VŨ TRANG  

- Sự ra đời của các lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn Hải Phòng 

và Hải Dương không phải là ngẫu nhiên, mà xuất phát từ những cơ sở chính trị, 

thực tiễn và tổ chức sâu sắc.  

- Về cơ sở chính trị, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đã 

mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng nước ta. Đảng đã đề ra 

đường lối đấu tranh đúng đắn, xác định rõ nhiệm vụ giải phóng dân tộc và từng 

bước chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công 

nhân ở Hải Phòng và phong trào nông dân ở Hải Dương phát triển mạnh mẽ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng lực lượng vũ trang.  

- Về cơ sở thực tiễn, sự áp bức, bóc lột và khủng bố của thực dân Pháp và 

phát xít Nhật đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có lực lượng bảo vệ phong trào 

cách mạng. Các tổ chức tự vệ ra đời nhằm bảo vệ cơ sở Đảng, bảo vệ cán bộ và 

quần chúng, đồng thời trực tiếp đấu tranh với kẻ thù. Đây là nhu cầu khách quan 

của phong trào cách mạng.  
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- Về cơ sở tổ chức, sự phát triển của các chi bộ Đảng và Mặt trận Việt 

Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, lãnh đạo và phát triển lực lượng vũ 

trang. Đảng chủ trương xây dựng lực lượng từ thấp đến cao, từ tự vệ đến du 

kích, từ phân tán đến tập trung, từng bước tiến tới xây dựng lực lượng vũ trang 

thống nhất.  

- Yếu tố địa lý – chiến lược cũng đóng vai trò quan trọng. Hải Phòng là đô 

thị, cảng biển lớn, có vị trí chiến lược về kinh tế và quân sự; Hải Dương là địa 

bàn trung gian, có hệ thống giao thông quan trọng nối liền Hà Nội với Hải 

Phòng. Sự kết hợp giữa hai địa bàn đã tạo nên một thế trận liên hoàn giữa đô thị 

và nông thôn, giữa đầu cầu và tuyến giữa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển của lực lượng vũ trang.  

III. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN  

- Trong giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các lực lượng 

tự vệ, du kích trên địa bàn Hải Phòng và Hải Dương chủ yếu hoạt động bí mật, 

làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng, bảo vệ cơ sở cách mạng và 

chống lại sự đàn áp của kẻ thù. Đồng thời, lực lượng này từng bước được vũ 

trang, tham gia các hoạt động vũ trang tuyên truyền, chuẩn bị cho khởi nghĩa.  

- Khi thời cơ cách mạng đến, các lực lượng vũ trang đã đóng vai trò nòng 

cốt trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Tại Hải Phòng, 

lực lượng tự vệ phối hợp với quần chúng Nhân dân nổi dậy giành chính quyền, 

tiếp quản các cơ quan của địch, bảo vệ thành quả cách mạng. Tại Hải Dương, 

các đội tự vệ, du kích cũng nổi dậy đồng loạt, góp phần giành chính quyền trên 

toàn địa bàn.  

- Sau Cách mạng Tháng Tám, trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách 

mạng non trẻ, các lực lượng vũ trang tiếp tục được củng cố, tổ chức lại thành 

các đơn vị tập trung như chi đội, trung đoàn. Từ các lực lượng tự vệ ban đầu, lực 

lượng vũ trang trên địa bàn Hải Phòng và Hải Dương đã phát triển thành Giải 

phóng quân, Vệ quốc đoàn, rồi Quân đội quốc gia Việt Nam. Đây là bước phát 

triển quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành về tổ chức, lực lượng và khả năng 

chiến đấu.  

IV. NHỮNG CHIẾN CÔNG TIÊU BIỂU  

- Trong suốt chặng đường 80 năm, lực lượng vũ trang Hải Phòng và lực 

lượng vũ trang Hải Dương qua các thời kỳ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng 

góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của địa phương.  

- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Phòng 

đã mở đầu bằng cuộc chiến đấu anh dũng ngày 20/11/1946, sau đó cùng các lực 

lượng trên địa bàn Hải Phòng - Kiến An tiếp tục chiến đấu bền bỉ, giữ vững 

phong trào trong vùng bị tạm chiếm, tham gia nhiều trận tập kích, phá càn, phá 

hậu cứ của địch; riêng trong giai đoạn Đông Xuân 1953 - 1954 (Nhiều trận đánh 

tiêu biểu như Kiến An, Tiên Lãng, Đồ Sơn, Cát Bi... đã góp phần quan trọng vào 

việc làm suy yếu lực lượng Pháp ở vùng duyên hải).  



11 

 

 

- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hải Dương đã tổ chức 

hàng vạn trận lớn nhỏ, tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng hàng vạn tên địch, thu 

nhiều vũ khí, phá hủy hàng trăm toa tàu, xe quân sự; xây dựng hàng chục, hàng 

trăm làng kháng chiến; hình thành nên bản sắc nổi bật của chiến tranh du kích 

đồng bằng. (Những chiến công trên đường 5, trên đường sắt, trên sông ngòi, 

trong làng chiến đấu và trong các trận tiêu diệt cứ điểm... đã trực tiếp góp phần 

phá vỡ thế bình định, chia cắt giao thông và làm tan rã hệ thống hậu cần, cơ 

động của quân Pháp).  

- Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là địa bàn tuyến đầu chống 

chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, 

rà phá bom mìn, thủy lôi, bảo vệ cảng biển, kho tàng, nhà máy, khu dân cư, giữ 

vững đầu mối giao thông và tiếp nhận chiến lược.  

- Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Dương là tuyến lửa bảo vệ giao 

thông, bảo vệ cầu Phú Lương, Lai Vu, đường 5....; đồng thời là hậu phương lớn 

về sức người, sức của, lương thực, thực phẩm, huấn luyện quân bổ sung cho các 

chiến trường.  

- Hai địa phương đều thực hiện xuất sắc khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, 

tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, góp phần cùng quân và dân cả nước 

làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.  

- Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang hai địa 

phương tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, 

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, giáo dục quốc phòng, phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, công tác dân vận, chính 

sách hậu phương quân đội và xây dựng thế trận lòng dân. Đặc biệt, khi chiến 

tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc nổ ra, lực lượng vũ trang Hải 

Phòng và Hải Dương đã nhanh chóng động viên lực lượng, bổ sung hàng vạn 

cán bộ, chiến sĩ cho các đơn vị chiến đấu, trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền 

biên giới Tổ quốc; nhiều đơn vị của hai địa phương được điều động tăng cường 

cho các mặt trận trọng điểm, trong đó có mặt trận Vị Xuyên (Hà Tuyên), nơi 

diễn ra những trận chiến đấu ác liệt, góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng 

của Tổ quốc. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hai địa phương còn 

tích cực tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào và Campuchia, góp phần 

cùng quân dân hai nước bạn bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố tình đoàn kết 

chiến đấu đặc biệt giữa ba nước Đông Dương. Những đóng góp ấy đã khẳng 

định rõ: trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang địa phương luôn là chỗ 

dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; là lực lượng chính trị, lực 

lượng chiến đấu trung thành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

V. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  

Quá trình hình thành LLVT cách mạng Hải Phòng (bao gồm cả Hải 

Dương) có một số đặc điểm nổi bật. - Lực lượng được hình thành từ hai nguồn 

khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau: công nhân đô thị ở Hải Phòng và nông dân, 
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du kích ở Hải Dương. Sự kết hợp này tạo nên sức mạnh toàn diện, vừa có tính tổ 

chức, kỷ luật, vừa có tính linh hoạt, sáng tạo.  

- Lực lượng phát triển trong thế trận liên hoàn giữa đô thị và nông thôn, 

giữa đầu cầu chiến lược và tuyến giao thông trung gian. Điều này tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc phối hợp chiến đấu và phát triển lực lượng.  

- Lực lượng mang đậm bản chất cách mạng, luôn trung thành với Đảng, 

gắn bó mật thiết với Nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội.  

=> Tiền thân của LLVT thành phố Hải Phòng ngày nay chính là các đội 

tự vệ đỏ, xích vệ; các lực lượng du kích cách mạng được hình thành trên địa bàn 

Hải Phòng và Hải Dương trước đây. Từ những tổ chức ban đầu còn đơn sơ, lực 

lượng vũ trang đã từng bước phát triển thành một lực lượng chính quy, thống 

nhất, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo 

vệ Tổ quốc. Trên cơ sở những yếu tố chính trị, tổ chức, thực tiễn và địa lý, lực 

lượng vũ trang cách mạng đã ra đời, phát triển và lập nên nhiều chiến công vẻ 

vang. Sau khi sáp nhập, truyền thống của hai địa phương được hội tụ, tạo nên 

nền tảng vững chắc cho LLVT thành phố Hải Phòng hiện nay tiếp tục phát huy 

vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.  

Câu 3: Ngày tháng năm nào được công nhận là ngày truyền thống 

của LLVT Thành phố Hải Phòng? Vì sao?  

Gợi ý  

- Đối với Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng, ngày 20 

tháng 11 năm 1946 đã được lựa chọn và công nhận là Ngày truyền thống, gắn 

liền với sự kiện quân và dân Hải Phòng anh dũng nổ súng chống thực dân Pháp 

xâm lược tại Nhà hát thành phố. Đây không chỉ là một dấu mốc lịch sử quan 

trọng mà còn mang ý nghĩa chính trị, quân sự và giáo dục sâu sắc đối với các thế 

hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thành phố.  

+ Ngày 20/11/1946 là mốc son mở đầu cho truyền thống chiến đấu vẻ vang 

của LLVT Hải Phòng. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chính quyền cách 

mạng còn non trẻ, trong khi thực dân Pháp từng bước quay trở lại xâm lược nước 

ta. Hải Phòng – với vị trí là thành phố cảng quan trọng – trở thành một trong những 

mục tiêu trọng điểm của địch. Trong bối cảnh đó, ngày 20/11/1946, quân và dân 

Hải Phòng đã kiên quyết nổ súng chống lại quân Pháp tại Nhà hát thành phố, thể 

hiện tinh thần quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. Cuộc chiến đấu diễn ra 

trong điều kiện vô cùng khó khăn, lực lượng còn non trẻ, trang bị thô sơ, nhưng với 

ý chí kiên cường, LLVT và Nhân dân thành phố đã chiến đấu dũng cảm, giữ vững 

nhiều vị trí quan trọng. Chính từ thực tiễn đó, ngày 20/11 đã trở thành dấu mốc 

đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên của LLVT địa phương.  

+ Sự kiện ngày 20/11/1946 còn thể hiện rõ nét phẩm chất “Trung dũng” – 

nét đặc trưng tiêu biểu của LLVT và con người Hải Phòng. “Trung” là trung 

thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; “dũng” là tinh thần dũng 
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cảm, không ngại hy sinh, gian khổ. Trong cuộc chiến đấu mở đầu này, mặc dù 

tương quan lực lượng chênh lệch, nhưng quân và dân Hải Phòng vẫn kiên cường 

bám trụ, chiến đấu đến cùng. Tinh thần ấy đã trở thành giá trị cốt lõi, xuyên suốt 

quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT thành phố, đồng thời 

là nguồn động lực tinh thần to lớn cho các thế hệ sau tiếp bước.  

+ Ngày 20/11/1946 còn mang giá trị lịch sử và giáo dục sâu sắc. Đây là 

một trong những sự kiện góp phần mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân 

Pháp trên phạm vi cả nước. Việc lựa chọn ngày này làm Ngày truyền thống giúp 

khẳng định vai trò, vị trí của LLVT Hải Phòng trong lịch sử đấu tranh chung của 

dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần 

cách mạng, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ 

trẻ. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc.  

- Đối với LLVT tỉnh Hải Dương trước đây, để đáp ứng yêu cầu của cuộc 

kháng chiến, ngày 27/3/1947, Tỉnh đội Hải Dương được thành lập tại Đình Giải, 

thôn Phù Tải, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện. Đồng chí Đặng Tính, Bí thư 

Tỉnh ủy, được chỉ định làm Tỉnh đội trưởng; đồng chí Tô Thiện làm Chính trị 

viên. Từ đó, ngày 27/3 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của lực lượng 

vũ trang tỉnh Hải Dương. + Ngày 27/3/1947 được xác định là mốc đánh dấu sự 

kiện quan trọng trong quá trình tổ chức, xây dựng và phát triển LLVT tỉnh Hải 

Dương, thể hiện bước trưởng thành về tổ chức, lực lượng và phương thức hoạt 

động của lực lượng vũ trang địa phương trong thời kỳ đầu kháng chiến.  

+ Ý nghĩa nổi bật của ngày 27/3/1947 trước hết thể hiện ở tinh thần đoàn 

kết quân – dân và ý chí quyết tâm bảo vệ quê hương, đất nước. Trong điều kiện 

chiến tranh vô cùng khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, trang bị còn lạc hậu, 

LLVT Hải Dương vẫn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám đất, bám dân, 

phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và Nhân dân địa phương để chiến đấu, bảo 

vệ cơ sở cách mạng. Từ thực tiễn chiến đấu đó đã hình thành nên truyền thống 

kiên cường, mưu trí, gắn bó máu thịt với Nhân dân – một trong những giá trị cốt 

lõi của LLVT Hải Dương qua các thời kỳ.  

+ Ngày 27/3/1947 cũng phản ánh vai trò quan trọng của Hải Dương trong 

thế trận chiến tranh nhân dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với vị trí chiến lược 

nằm giữa nhiều trung tâm chính trị, quân sự quan trọng, Hải Dương là địa bàn 

mà thực dân Pháp tập trung đánh phá, bình định và kiểm soát giao thông. Vì 

vậy, LLVT và Nhân dân Hải Dương đã phải tiến hành đấu tranh quyết liệt, kết 

hợp giữa chiến tranh du kích với xây dựng cơ sở chính trị, bảo vệ lực lượng cách 

mạng, giữ vững phong trào kháng chiến tại địa phương. Những đóng góp đó đã 

góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp.  

- Trong bối cảnh hiện nay, sau khi tỉnh Hải Dương sáp nhập với thành phố 

Hải Phòng, trên cơ sở nghiên cứu lịch sử, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức các 

cuộc hội thảo, trao đổi, xin ý kiến các cơ quan chức năng, các nhân chứng lịch 
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sử, các đồng chí lão thành cách mạng và thống nhất nhận thức về truyền thống, 

ngày 20/11/1946 được xác định là Ngày truyền thống của LLVT thành phố Hải 

Phòng sau sáp nhập. Đây là mốc lịch sử tiêu biểu, có tính đại diện cao cho tinh 

thần chiến đấu của lực lượng vũ trang trên toàn địa bàn. Đồng thời, việc giữ 

nguyên ngày truyền thống cũng thể hiện sự kế thừa, thống nhất và phát huy 

truyền thống của cả hai địa phương Hải Phòng và Hải Dương. Giá trị của ngày 

27/3/1947 cũng cần được tiếp tục gìn giữ và phát huy. Đây là một bộ phận quan 

trọng trong truyền thống lịch sử của LLVT thành phố Hải Phòng mới sau hợp 

nhất. Việc tuyên truyền, giáo dục về ngày truyền thống này không chỉ thể hiện 

sự trân trọng đối với những đóng góp của LLVT Hải Dương trước đây mà còn 

góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng tinh thần để 

LLVT thành phố Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết 

thắng”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Câu 4: Đồng chí hãy cho biết thời gian diễn ra, lực lượng tham gia và 

kết quả 6 trận đánh trong số các trận đánh tiêu biểu của quân và dân thành 

phố Hải Phòng (bao gồm 3 trận đánh tại địa bàn tỉnh Hải Dương cũ và 3 

trân đánh tại địa bàn thành phố Hải Phòng cũ)?  

Gợi ý  

Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, 

quân và dân Hải Phòng (bao gồm cả địa bàn Hải Dương trước khi sáp nhập) đã 

lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của 

dân tộc. Những trận đánh tiêu biểu không chỉ phản ánh tinh thần chiến đấu kiên 

cường mà còn thể hiện nghệ thuật quân sự sáng tạo, đặc biệt là sự kết hợp chặt 

chẽ giữa chiến tranh đô thị và chiến tranh du kích nông thôn. Việc nghiên cứu 6 

trận đánh tiêu biểu, gồm 3 trận trên địa bàn Hải Phòng cũ và 3 trận trên địa bàn 

Hải Dương cũ, giúp làm rõ sự gắn kết chiến lược giữa hai khu vực, đồng thời 

khẳng định truyền thống “Trung Dũng - Quyết Thắng” của lực lượng vũ trang 

thành phố Hải Phòng ngày nay.  

I. CÁC TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HẢI PHÒNG  

*Trận chiến đấu ngày 20/11/1946 tại Nhà hát Thành phố.  

- Thời gian: Ngày 20/11/1946  

- Địa điểm: Trung tâm Nhà hát thành phố  

- Lực lượng: 17 chiến sĩ thuộc C2, D69, E41 do trung đội trưởng Đặng 

Kim Nở chỉ huy, phối hợp với 22 chiến sĩ đội tuyên truyền văn hóa Chiến khu 3, 

trang bị hết sức thô sơ.  

- Diễn biến: Đúng 10 giờ 30 phút ngày 20/11, quân Pháp điều nhiều xe 

tăng, thiết giáp từ Hạ Lý, Ngã Sáu tiến công vào trung tâm Nhà hát thành phố. 

Trước hành động trắng trợn ấy, tất cả các khu phố đều nổ súng chiến đấu; những 

trận đánh giữa ta và địch diễn ra hết sức quyết liệt. Tại Nhà hát thành phố, địch 

huy động lực lượng mạnh gồm hai trung đoàn bộ binh, hai tiểu đoàn xe tăng 

thiết giáp và nhiều hỏa lực yểm trợ; trong khi lực lượng của ta chỉ có 17 chiến sĩ 
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thuộc C2, D69, E41 do trung đội trưởng Đặng Kim Nở chỉ huy, phối hợp với 22 

chiến sĩ đội tuyên truyền văn hóa Chiến khu 3, trang bị hết sức thô sơ. Với tinh 

thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, bình tĩnh, gan dạ, các chiến sĩ đã đánh lùi 

nhiều đợt xung phong của địch, vừa chiến đấu vừa hô vang khẩu hiệu cách 

mạng, tạo nên một bản anh hùng ca bất diệt.  

- Kết quả: Cuộc chiến đấu kéo dài đến sáng ngày 21/11. Nhà hát thành 

phố được giữ vững trong nhiều giờ, địch bị tiêu diệt nhiều tên, nhiều phương 

tiện chiến tranh bị phá hủy. Sau nhiều lần tiến công thất bại, địch tăng cường xe 

tăng, thiết giáp, pháo binh bắn phá ác liệt. Các chiến sĩ ta vẫn kiên cường bám 

trụ, chiến đấu đến cùng, gây cho địch nhiều tổn thất; nhiều đồng chí anh dũng hy 

sinh, bị thương hoặc bị bắt. Chiều ngày 22/11, toàn thành phố tổ chức lễ truy 

điệu các liệt sĩ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng 

Chỉ huy, gửi điện xuống Hải Phòng, thay mặt Chính phủ và toàn quân, đồng chí 

bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, khẳng 

định tấm gương chiến đấu, kỷ luật và hy sinh của các đồng chí sẽ mãi mãi được 

toàn quân, toàn dân ghi nhớ, noi theo.  

- Ý nghĩa: Sự kiện ngày 20/11/1946 tại Hải Phòng là mốc son mở đầu 

truyền thống chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Cuộc chiến đấu quyết 

tử bảo vệ Nhà hát lớn và nhiều vị trí trong thành phố đã đi vào lịch sử như biểu 

tượng tập trung nhất của tinh thần “Trung dũng” của quân và dân đất Cảng. Từ 

mốc lịch sử này, truyền thống chiến đấu của lực lượng vũ trang Hải Phòng được 

xác lập và không ngừng được bồi đắp qua các thời kỳ.  

*Trận tập kích sân bay Cát Bi năm 1954.  

- Thời gian: Ngày 7/3/1954 - Địa điểm: Sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng  

- Lực lượng: Lực lượng đặc công, bộ đội địa phương và các lực lượng vũ 

trang của ta phối hợp với cơ sở cách mạng hoạt động trong nội thành Hải Phòng.  

- Diễn biến: Đêm ngày 7/3/1954, lực lượng vũ trang ta bí mật tiếp cận sân 

bay Cát Bi, vượt qua nhiều lớp hàng rào và hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt của 

địch. Với phương châm “bí mật, táo bạo, bất ngờ”, các chiến sĩ đã sử dụng bộc 

phá và hỏa lực tiến công trực tiếp vào các khu vực tập kết máy bay, kho xăng 

dầu và cơ sở quân sự trong sân bay.  

- Kết quả: Trận đánh diễn ra nhanh gọn nhưng gây cho địch thiệt hại nặng 

nề, phá hủy và làm hư hỏng nhiều máy bay quân sự, kho tàng và phương tiện 

chiến tranh của thực dân Pháp.  

- Ý nghĩa: Đây là một trận đánh mang tính chất tập kích táo bạo, thể hiện 

sự trưởng thành của lực lượng vũ trang. Với sự tham gia của bộ đội chủ lực phối 

hợp với lực lượng địa phương, ta đã phá hủy nhiều máy bay và phương tiện 

chiến tranh của địch, làm suy yếu đáng kể khả năng không quân của thực dân 

Pháp tại khu vực. Chiến thắng này góp phần hỗ trợ chiến trường chính, đồng 

thời khẳng định khả năng tổ chức các trận đánh quy mô và hiệu quả.  
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- Trong kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng trở thành trọng điểm đánh phá 

của không quân và hải quân Mỹ. Tuy nhiên, với sự tham gia của bộ đội phòng 

không – không quân, lực lượng địa phương và dân quân tự vệ, quân và dân Hải 

Phòng đã tổ chức nhiều trận đánh phòng không hiệu quả, bắn rơi nhiều máy bay 

địch, bảo vệ vững chắc cảng biển và các mục tiêu quan trọng. Những chiến công 

này thể hiện rõ sức mạnh của chiến tranh nhân dân trong điều kiện hiện đại, 

đồng thời giữ vững tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam.  

II. CÁC TRẬN ĐÁNH TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HẢI DƯƠNG  

Nếu như Hải Phòng nổi bật với các trận đánh trong đô thị và mục tiêu 

chiến lược, thì Hải Dương lại là địa bàn phát triển mạnh chiến tranh du kích, với 

các trận đánh linh hoạt, bền bỉ, góp phần làm suy yếu kẻ thù từ bên trong. Tiêu 

biểu với một số trận đánh sau:  

*Các trận phục kích trên Quốc lộ 5  

- Thời gian: Diễn ra nhiều lần trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân 

Pháp (1946–1954).  

- Địa điểm: Dọc tuyến Quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương, tập trung 

tại các khu vực: Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành, Nam Sách.  

- Lực lượng: Bộ đội địa phương tỉnh Hải Dương, dân quân du kích các 

huyện, xã ven Quốc lộ 5 phối hợp với một số đơn vị bộ đội chủ lực.  

- Kết quả: Tiêu diệt và làm bị thương nhiều sinh lực địch. Phá hủy nhiều 

xe quân sự, phương tiện vận tải của thực dân Pháp. Làm gián đoạn hoạt động 

vận chuyển quân sự trên tuyến giao thông chiến lược Hà Nội – Hải Phòng.  

- Ý nghĩa: Góp phần phá thế kiểm soát của thực dân Pháp trên tuyến giao 

thông huyết mạch. Hỗ trợ phong trào chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ 

phát triển mạnh. Khẳng định nghệ thuật phục kích, đánh giao thông của LLVT 

Hải Dương.  

*Chiến đấu chống càn ở Thanh Hà – Tứ Kỳ  

- Thời gian: Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1947– 1954).  

- Địa điểm: Các xã thuộc huyện Thanh Hà và huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.  

- Lực lượng: Bộ đội địa phương, dân quân du kích, nhân dân các địa phương.  

- Kết quả: Đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của thực dân Pháp, bảo vệ an toàn 

cơ sở cách mạng và lực lượng kháng chiến, tiêu hao nhiều sinh lực địch, giữ 

vững phong trào kháng chiến ở địa phương.  

- Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần bám đất, bám dân của quân và dân Hải 

Dương. Góp phần làm thất bại âm mưu bình định, lấn chiếm của thực dân Pháp. 

Giữ vững vùng căn cứ và cơ sở cách mạng ở địa bàn đồng bằng.  

* Chiến đấu bảo vệ giao thông, đánh trả chiến tranh phá hoại của Mỹ  

- Thời gian: Từ năm 1965 đến năm 1972.  
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- Địa điểm: Các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 

tiêu biểu: Cầu Phú Lương, ga Hải Dương, tuyến Quốc lộ 5, khu vực Nam Sách, 

Kinh Môn, Chí Linh.  

- Lực lượng: Bộ đội phòng không địa phương, dân quân tự vệ, thanh niên 

xung phong, nhân dân các địa phương trong tỉnh.  

- Kết quả: Bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ nhiều cầu, đường, ga tàu 

quan trọng, kịp thời sửa chữa cầu đường, bảo đảm giao thông thông suốt phục 

vụ chi viện chiến trường miền Nam.  

- Ý nghĩa: Góp phần cùng quân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá 

hoại của đế quốc Mỹ. Giữ vững tuyến vận tải chiến lược phục vụ tiền tuyến lớn 

miền Nam. Thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của quân và dân Hải 

Dương trong kháng chiến chống Mỹ.  

III. NHẬN XÉT VÀ Ý NGHĨA  

- Qua 6 trận đánh tiêu biểu, có thể thấy rõ sự kết hợp chặt chẽ giữa hai địa 

bàn Hải Phòng và Hải Dương trong thế trận chiến tranh nhân dân. Hải Phòng 

giữ vai trò là đầu cầu, trực tiếp đối đầu với các lực lượng mạnh của địch; trong 

khi Hải Dương là tuyến giữa và hậu phương, thực hiện nhiệm vụ tiêu hao, kìm 

chân và phá hoại địch. Sự phối hợp này đã tạo nên một thế trận liên hoàn, góp 

phần nâng cao hiệu quả chiến đấu.  

- Các trận đánh cũng thể hiện sự đa dạng trong nghệ thuật quân sự: từ 

chiến đấu đô thị, tập kích mục tiêu lớn đến chiến tranh du kích, phá hoại giao 

thông và xây dựng căn cứ địa. Dù ở hình thức nào, điểm chung nổi bật vẫn là 

tinh thần chiến đấu kiên cường, sáng tạo, dám đánh, biết đánh và quyết tâm 

giành thắng lợi.  

=> Những chiến công này không chỉ có giá trị trong lịch sử mà còn mang 

ý nghĩa to lớn trong công tác giáo dục truyền thống. Đó là cơ sở để bồi dưỡng 

lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ 

và Nhân dân thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay. Sáu trận đánh tiêu 

biểu của quân và dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước sáp nhập) là 

những minh chứng sinh động cho truyền thống chiến đấu anh hùng, tinh thần 

đoàn kết và nghệ thuật quân sự sáng tạo. Từ những trận chiến đấu mở đầu năm 

1946, đến các trận tập kích, phòng không và chiến tranh du kích, tất cả đã góp 

phần làm nên bản sắc riêng của lực lượng vũ trang thành phố.  

Trong bối cảnh hiện nay, khi Hải Phòng và Hải Dương đã hợp nhất thành 

một chỉnh thể thống nhất, những giá trị lịch sử đó càng có ý nghĩa sâu sắc. Đó 

chính là nền tảng tinh thần vững chắc để lực lượng vũ trang thành phố Hải 

Phòng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Câu 5: Những nét tiêu biểu về truyền thống của LLVT thành phố Hải 

Phòng 80 năm qua (bao gồm cả Hải Dương và Hải Phòng cũ trước đây)?  

Gợi ý  
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Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày 

20/11/1946, Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Hải Phòng đã không ngừng 

lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Trong tiến trình đó, LLVT thành phố không chỉ kế thừa truyền thống của riêng 

Hải Phòng mà còn tiếp thu, hội tụ những giá trị đặc sắc của LLVT tỉnh Hải 

Dương sau khi hai địa phương sáp nhập. Sự kết hợp giữa một trung tâm công 

nghiệp, cảng biển năng động với một vùng đồng bằng giàu truyền thống văn 

hiến và cách mạng đã tạo nên một chỉnh thể thống nhất, làm phong phú và sâu 

sắc thêm truyền thống của LLVT thành phố Hải Phòng. Những nét tiêu biểu về 

truyền thống đó chính là nền tảng tinh thần to lớn, là động lực thúc đẩy LLVT 

thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.  

I. TRUYỀN THỐNG TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG, 

TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN  

Một trong những nét truyền thống nổi bật và xuyên suốt của LLVT thành 

phố Hải Phòng là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. 

Ngay từ khi mới ra đời, các tổ chức tự vệ, du kích cách mạng trên địa bàn Hải 

Phòng và Hải Dương đã đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, kiên định mục 

tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến, dù phải đối mặt 

với nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí hy sinh to lớn, LLVT hai địa phương 

vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng chiến đấu vì độc 

lập, tự do của Tổ quốc. Trong thời bình, truyền thống này tiếp tục được phát huy 

thông qua việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được 

giao. Sự trung thành tuyệt đối ấy chính là yếu tố quyết định bảo đảm cho LLVT 

thành phố Hải Phòng luôn giữ vững bản chất cách mạng, là lực lượng chính trị – 

lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.  

II. TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, CHỦ 

ĐỘNG, SÁNG TẠO, VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, GIAN KHỔ, ÁC 

LIỆT ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ  

Từ những ngày đầu chỉ có vũ khí thô sơ, lực lượng mỏng, cán bộ chỉ huy 

còn ít kinh nghiệm, quân và dân Hải Phòng - Hải Dương đã biết dựa vào Nhân 

dân, dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, 

lấy tinh thần và trí tuệ để khắc phục chênh lệch về tương quan lực lượng. Truyền 

thống ấy tiếp tục được thể hiện trong thời kỳ hòa bình bằng sự chủ động, sáng 

tạo trong tham mưu, huấn luyện, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống 

thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới và chăm lo an sinh xã hội.  

III. TRUYỀN THỐNG GẮN BÓ MÁU THỊT VỚI NHÂN DÂN, 

DỰA VÀO NHÂN DÂN ĐỂ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, CHIẾN ĐẤU VÀ 

CHIẾN THẮNG  
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Một nét truyền thống đặc biệt quan trọng của LLVT thành phố Hải Phòng 

là sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Đây là nguồn sức mạnh to lớn, 

quyết định mọi thắng lợi của lực lượng vũ trang. Trong kháng chiến, Nhân dân 

là chỗ dựa, là hậu phương, là người nuôi quân, giấu cán bộ, che chở lực lượng, 

trực tiếp cầm súng cùng bộ đội và dân quân tự vệ đánh giặc. Trong chiến tranh, 

LLVT luôn dựa vào dân để xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu và phát triển 

thế trận. Nhân dân không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn trực tiếp tham 

gia chiến đấu, nuôi dưỡng, che chở cho lực lượng vũ trang. Ở Hải Dương, phong 

trào du kích phát triển mạnh mẽ, mỗi làng xã là một pháo đài; ở Hải Phòng, 

Nhân dân tích cực tham gia chiến đấu, bảo vệ thành phố. Trong thời bình, lực 

lượng vũ trang lại là lực lượng đi đầu giúp dân phòng chống thiên tai, cứu hộ 

cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, khám chữa bệnh, thực 

hiện chính sách hậu phương quân đội. Mối quan hệ quân - dân bền chặt ấy là cội 

nguồn sức mạnh, là một trong những truyền thống quý báu nhất của lực lượng 

vũ trang thành phố.  

IV. TRUYỀN THỐNG DŨNG CẢM, KIÊN CƯỜNG, QUYẾT 

CHIẾN, QUYẾT THẮNG, BIẾT ĐÁNH VÀ QUYẾT ĐÁNH THẮNG MỌI 

KẺ THÙ XÂM LƯỢC  

Truyền thống này được khắc họa đậm nét trong sự kiện 20/11/1946 ở Hải 

Phòng, trong Chiến thắng Cát Bi rực lửa, trong những trận Tiên Lãng phá càn, 

trận càn Cờlốt vang dội, trong những trận “Tiếng sấm Đường 5” ở Hải Dương, 

trong các trận đánh trên sông ngòi, làng chiến đấu, trong chiến tranh phá hoại 

bảo vệ cầu, bảo vệ cảng, bảo vệ bầu trời, trên biển, đảo, trong những đợt tuyển 

quân, chi viện tiền tuyến, trong các nhiệm vụ bảo vệ địa bàn, giữ vững quốc 

phòng - an ninh thời bình. Đó là sự tiếp nối nhất quán của bản lĩnh chính trị 

vững vàng, tinh thần cách mạng tiến công và ý chí quyết thắng của lực lượng vũ 

trang địa phương. Bản sắc chiến đấu của Hải Phòng nổi bật ở tính táo bạo, quyết 

liệt, đánh vào mục tiêu trọng yếu, mang tính đột kích cao; trong khi đó, Hải 

Dương nổi bật ở sự bền bỉ, linh hoạt, sáng tạo trong chiến tranh du kích đồng 

bằng và chiến tranh giao thông. Sau sáp nhập, hai bản sắc này không tách rời mà 

bổ sung cho nhau, tạo thành phong cách tác chiến tổng hợp: vừa có khả năng 

đánh nhanh, đánh mạnh vào mục tiêu chiến lược, vừa có khả năng duy trì thế 

trận rộng khắp, bền bỉ, liên tục, tạo chiều sâu và độ bền của sức mạnh quốc 

phòng địa phương. Sau sáp nhập, truyền thống này càng được phát huy mạnh 

mẽ, tạo nên sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 

phương, dân quân tự vệ và các lực lượng khác.  

Đồng thời, sự kết hợp giữa các vùng biển – đồng bằng – trung du đã tạo 

nên thế trận quốc phòng toàn diện, vững chắc. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến 

đấu và trưởng thành, LLVT thành phố Hải Phòng đã hình thành nên những 

truyền thống vẻ vang, tiêu biểu và bền vững. Những truyền thống đó là sự kết 

tinh của tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng và trí tuệ của quân và dân hai địa 

phương Hải Phòng và Hải Dương. Trong bối cảnh mới, những giá trị truyền 
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thống này tiếp tục là nền tảng tinh thần vững chắc, là động lực to lớn để LLVT 

thành phố Hải Phòng không ngừng phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Câu 6: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT 

thành phố đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý 

nào? có bao nhiêu tập thể, cá nhân Anh hùng LLVT nhân dân; Bà mẹ Việt 

Nam Anh hùng?  

Gợi ý  

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang 

Hải Phòng và lực lượng vũ trang Hải Dương qua các thời kỳ đã lập nhiều chiến 

công, thành tích đặc biệt xuất sắc, được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử và đề 

cương tuyên truyền chính thức của hai địa phương.  

Đối với lực lượng vũ trang Hải Phòng, trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp, quân và dân Hải Phòng - Kiến An đã chiến đấu 1.372 trận; tiêu diệt, bắt 

sống và làm tan rã gần 30.000 tên địch; bắn rơi, phá hủy 67 máy bay các loại; 

phá hủy 932 xe cơ giới, 137 toa xe và 19 đầu máy xe lửa của địch; đốt cháy 155 

triệu lít xăng; bắn chìm hàng chục ca nô, tàu chiến; thu và phá hủy hàng trăm tấn 

vũ khí, bom đạn, phương tiện chiến tranh của địch. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 

năm 1954, quân và dân Hải Phòng còn tiếp tục đấu tranh suốt 300 ngày với 200 

cuộc đấu tranh trong khu vực địch tập kết, làm thất bại âm mưu cướp phá, ép 

dân di cư và phá hoại cơ sở vật chất của thực dân Pháp trước khi thành phố hoàn 

toàn giải phóng ngày 15/5/1955.  

Với những thành tích đó, Đảng và Nhà nước đã tặng lực lượng vũ trang và 

quân dân Hải Phòng - Kiến An 01 Huân chương Quân công hạng Nhất, 02 Huân 

chương Quân công hạng Hai, 13 Huân chương Quân công hạng Ba, 02 Huân 

chương Kháng chiến hạng Nhất, cùng nhiều huân chương, huy chương cao quý 

khác; Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lá cờ thêu hai chữ vàng “Trung Dũng”. Trong 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang và quân dân Hải Phòng hai 

lần đánh thắng chiến tranh phá hoại và phong tỏa của đế quốc Mỹ trong các năm 

1965-1972. Theo tư liệu tổng hợp trong đề cương 70 năm, quân dân thành phố đã 

bắn rơi 217 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ trên bầu trời Hải Phòng; bên cạnh 

đó, lực lượng vũ trang nhân dân Hải Phòng được tặng thưởng 67.083 huân 

chương các loại; trong đó có 346 huân chương về thành tích chiến đấu, 120 huân 

chương về thành tích tuyển quân, chi viện cho chiến trường, 190 huân chương 

tặng các gia đình quân nhân có thành tích xuất sắc; 2.497 lượt đơn vị được tặng 

danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 12 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng và Nhà nước cũng tặng danh hiệu Anh 

hùng lực lượng vũ trang cho 8 đơn vị; tặng quân dân thành phố Hải Phòng 01 

Huân chương Sao Vàng, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 02 Huân chương 

Kháng chiến hạng Nhất và Nhì, 01 Huân chương Chiến công; cùng với đó là 03 

lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen, 01 lần được Chủ tịch Tôn Đức 

Thắng gửi thư khen và 01 lần được Bộ Tổng Tư lệnh gửi điện khen.  
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Từ năm 1976 đến nay, lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Hải Phòng 

được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và 

Ủy ban nhân dân thành phố nhiều lần khen thưởng. Cụ thể: các năm 2010, 2021, 

2022 và 2025 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; các năm 

2011, 2013, 2016, 2017 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; các năm 2012, 

2014, 2015, 2018, 2020 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua; các năm 

2012 và 2018 được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tặng Cờ thi đua. 

Cùng với đó, lực lượng vũ trang thành phố còn vinh dự được Đảng, Nhà nước 

trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân (năm 1978), Huân chương Sao Vàng (năm 1985), Huân chương 

Hồ Chí Minh (các năm 1985, 2005), Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 

2006), Huân chương Quân công hạng Nhất (năm 2011)… Tính chung, toàn 

thành phố có 111 đơn vị và 38 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu 

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  

Đối với lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương, trong 9 năm kháng chiến 

chống thực dân Pháp, quân và dân tỉnh đã tổ chức 13.681 trận đánh; tiêu diệt 

38.733 tên địch; bắt sống và gọi hàng 27.805 tên; thu hàng ngàn khẩu súng các 

loại, hàng triệu viên đạn; phá hủy hàng trăm toa tàu và xe quân sự của địch. Với 

chiến công đó, quân và dân tỉnh Hải Dương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 

nhiều huân chương, huy chương cho tập thể và cá nhân; 09 đồng chí được tuyên 

dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 110 đồng chí là chiến 

sĩ thi đua các cấp. Tính đến đầu năm 1954, toàn tỉnh có 92 làng được Liên khu 3 

công nhận là làng kháng chiến. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bộ đội 

địa phương, dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương đã phối hợp với bộ đội chủ lực tổ 

chức chiến đấu 2.636 trận, bắn rơi 83 máy bay các loại của địch; riêng bộ đội 

tỉnh và dân quân tự vệ trực tiếp bắn rơi 13 chiếc. Trong 10 năm từ 1965 đến 

1975, tỉnh Hải Dương đóng góp trên 60 vạn tấn lương thực, thực phẩm; trên 

125.000 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Trung đoàn 2 

thuộc Tỉnh đội Hải Dương, nay thuộc Sư đoàn 395 Quân khu 3, trong giai đoạn 

1965-1975 đã huấn luyện 115 tiểu đoàn với 74.514 chiến sĩ, trong đó có 03 tiểu 

đoàn chiến sĩ nữ, để chi viện cho chiến trường miền Nam.  

Từ năm 1975 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương được Đảng, 

Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều lần khen thưởng. Cụ thể: năm 1978 

được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; năm 1980 được 

Chính phủ tặng Cờ luân lưu; năm 2002 được Chủ tịch nước tặng Huân chương 

Chiến công hạng Nhất; các năm 2006, 2008, 2014, 2016 được Ủy ban nhân dân 

tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2007 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 

các năm 2009, 2013, 2016 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất 

sắc; các năm 2010, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020, 2023 được Bộ Quốc phòng 

tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2012 được Chủ tịch nước tặng Huân chương 

Quân công hạng Ba; năm 2021 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân 
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công hạng Nhì; các năm 2015, 2018, 2024 được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ 

thi đua xuất sắc; năm 2016 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc hạng Nhất; năm 2020 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc hạng Ba.  

Những con số, chiến công và phần thưởng nêu trên không chỉ phản ánh 

quy mô cống hiến, hy sinh và trưởng thành của lực lượng vũ trang Hải Phòng và 

Hải Dương qua các thời kỳ, mà còn là cơ sở thực tiễn rất quan trọng để khẳng 

định chiều sâu truyền thống, bề dày thành tích và tính chính danh lịch sử của lực 

lượng vũ trang thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.  

Câu 7: Tên và ý nghĩa của một số công trình tiêu biểu kết hợp kinh tế 

với quốc phòng do LLVT thành phố tham gia xây dựng sau ngày đất nước 

thống nhất 30/4/1975?  

Gợi ý  

- Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, BTL Quân khu 3, Thành ủy, 

HĐND, UBND thành phố Hải Phòng về phát triển KT- XH kết hợp với tăng 

cường củng cố QP- AN, LLVT thành phố Hải Phòng quán triệt và triển khai 

sáng tạo, hiệu quả nhiều công trình kết hợp kinh tế với quốc phòng.  

- Quá trình thực hiện, LLVT thành phố cốt cùng các cấp ủy Đảng, chính 

quyền tham gia thực hiện một số công trình trọng điểm kết hợp kinh tế với quốc 

phòng sau ngày đất nước thống nhất năm 1975; tiêu biểu là các công trình:  

1. Quai đê lấn biển Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (nay là xã Hùng Thắng 

thuộc Hải Phòng)  

* Kết quả: - Tham gia 700.000 ngày công; - Đào đắp 540.000 m3 bùn đất; 

- Hoàn thành 9,3 km đê biển.  

* Ý nghĩa:  

- Về kinh tế: Mở ra một vùng đất nông nghiệp rộng lớn khoảng 2.000 ha, 

thành lập được hai xã mới: xã Đông Hưng và Tây Hưng (huyện Tiên Lãng).  

- Về quốc phòng: Mở rộng trận địa phòng ngự ra hướng biển, tạo thế 

vững chắc trong phòng thủ bảo vệ bờ biển phía đông nam thành phố.  

2. Đắp đê lấn biển đường 14  

* Kết quả:  

- Tham gia 2,5 triệu ngày công.  

- Đào đắp trên 1 triệu m3 đất đá, trong đó LLVT đào đắp 750.864 m3: 

bơm hút 514.202 m3 nước bùn cát.  

* Ý nghĩa:  

- Về kinh tế: Mở rộng được 2.050 ha đất nông nghiệp, thành lập được hai 

xã mới: xã Tân Thành và Hải Thành ngày nay; trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa, diện tích lấn biển tạo cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái  
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- Về quốc phòng: Xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, đưa trận địa 

phòng ngự thành phố ra hướng biển, sẵn sàng đánh địch cơ động từ hướng biển, 

bảo vệ thành phố.  

3. Làm đường xuyên đảo Đình Vũ  

* Kết quả:  

- Tham gia 342.857 ngày công.  

- Đào đắp 240.000 m3 đất. + Kè được 1 triệu m3 đá.  

* Ý nghĩa: - Về kinh tế: Mở ra một vùng kinh tế biển rộng lớn, xây dựng 

và phát triển khu công nghiệp đảo Đình Vũ.  

- Về quốc phòng: tạo ra một thế trận phòng ngự vững chắc đảo Đình Vũ, 

giữ vững cửa ngõ phía đông bắc của Thành Phố.  

4. Làm đường xuyên đảo Cát Hải - Cát Bà  

* Kết quả:  

- Tham gia 238.000 ngày công.  

- Đào đắp 230.633 m3 đất đá.  

- Hoàn thành 34km đường xuyên đảo Đình Vũ, Cát Hải - Cát Bà.  

- Tổng kinh phí 300 triệu đồng (thời giá năm 1987).  

* Ý nghĩa:  

- Về kinh tế: Mở ra một tiềm năng du lịch rộng lớn, khu dự trữ sinh quyển 

thiên nhiên thế giới của thành phố và đất nước.  

- Về quốc phòng: Nối liền giao thông đường bộ (Cát Hải - Cát Bà) thuận 

tiện trong việc cơ động lực lượng, phương tiện, vận chuyển đường bộ, chi viện 

cho hướng biển đảo khi có chiến tranh xảy ra.  

5. Đào kênh Cái Tráp (Cát Hải)  

* Kết quả:  

- Tham gia hàng trăm nghìn ngày công;  

- Đào đắp được 526.000 m3 đất;  

- Hoàn thành tuyến kênh dài 4.400 m.  

* Ý nghĩa:  

- Về kinh tế: Rút ngắn tuyến đường biển Hải Phòng - Cát Bà được 28 km. 

Tiết kiệm được mỗi năm từ 2.000 đến 3.000 tấn xăng, dầu;  

- Về quốc phòng: Tạo thuận lợi về giao thông đường thuỷ, rút ngắn thời 

gian cơ động, vận chuyển lực lượng và phương tiện cho tuyến biển đảo, khi có 

chiến tranh xảy ra.  

6. Nạo vét, cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải  

* Kết quả:  

- Tham gia trên 250.000 ngày công;  

- Nạo vét, tu bổ trên 320 km kênh mương các cấp;  
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- Đào đắp trên 1.200.000 m³ đất; - Bảo đảm tưới tiêu cho trên 60.000 ha 

đất nông nghiệp.  

* Ý nghĩa:  

- Về kinh tế: Tăng năng suất lúa từ 15–20%, góp phần ổn định sản xuất 

nông nghiệp của tỉnh Hải Dương;  

- Về quốc phòng: Hình thành hệ thống công trình liên hoàn, thuận lợi cơ 

động lực lượng, kết hợp phòng chống thiên tai với bảo vệ địa bàn.  

7. Gia cố, nâng cấp đê sông Thái Bình  

* Kết quả:  

- Huy động trên 80.000 ngày công;  

- Gia cố, nâng cấp trên 45 km đê xung yếu;  

- Xử lý trên 120 điểm sạt lở, thẩm lậu;  

- Đắp trên 500.000 m³ đất đá.  

* Ý nghĩa:  

- Về kinh tế: Bảo vệ trực tiếp trên 30.000 ha đất canh tác và hàng chục 

nghìn hộ dân;  

- Về quốc phòng: Tạo tuyến phòng thủ tự nhiên vững chắc, bảo đảm hành 

lang cơ động trong các tình huống.  

8. Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại  

* Kết quả:  

Huy động hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia phục vụ, 

hỗ trợ xây dựng; Hoàn thành xây dựng nhà máy với công suất lớn, trở thành một 

trong những trung tâm nhiệt điện quan trọng của miền Bắc; Xây dựng đồng bộ 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, điện, nước phục vụ vận hành nhà máy.  

* Ý nghĩa:  

Về kinh tế: Góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp điện cho sản 

xuất và sinh hoạt, thúc đẩy phát triển công nghiệp và kinh tế khu vực;  

Về quốc phòng: Tăng cường tiềm lực kinh tế gắn với quốc phòng, bảo 

đảm nguồn điện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng – an ninh khi cần thiết.  

9. Xây dựng Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch  

* Kết quả:  

Huy động đông đảo LLVT và nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng, 

xây dựng hạ tầng, phục vụ thi công; Hoàn thành xây dựng nhà máy xi măng quy 

mô lớn, công nghệ hiện đại; Hình thành hệ thống khai thác, sản xuất và vận 

chuyển vật liệu xây dựng đồng bộ.  

* Ý nghĩa: Về kinh tế: Cung cấp sản lượng xi măng lớn cho xây dựng, 

góp phần phát triển hạ tầng, công nghiệp hóa đất nước; Về quốc phòng: Tạo nền 

tảng công nghiệp phục vụ xây dựng công trình phòng thủ, góp phần củng cố 

tiềm lực quốc phòng địa phương. 
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